
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 3, số 210 đường Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

02/02/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỰC PHẨM AOKI

0108158514

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu.

4659

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
- Bán buôn xi măng; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn kính xây dựng; 
- Bán buôn sơn, vécni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
- Bán buôn đồ ngũ kim;

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 
THỰC PHẨM AOKI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AOKI FOOD PRODUCTION 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: AOKI FOOD PRO CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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3. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; 

4773

4. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ quần áo (kể cả quần áo thể thao) đã qua sử dụng; 
- Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc: khăn quàng, găng tay,...đã 
qua sử dụng.

4774

5. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
-Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;

4932

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Đào tạo về sự sống; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; 
- Dạy máy tính; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;

8559

9. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

10. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

11. Quảng cáo 7310
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12. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết:
-  Chế biến và đóng hộp thuỷ sản
-  Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh
-  Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô
-  Chế biến và bảo quản nước mắm
- Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 
khác. 
Nhóm này gồm: - Chế biến và bảo quản cá, tôm, cua và loài 
thân mềm; làm lạnh, sấy khô, ướp muối, hun khói, nhúng 
muối, ngâm, đóng gói... - Sản xuất cá sản phẩm cá, tôm cua và 
các loài động vật thân mềm; cá nấu chín, cá khúc, cá rán, trứng 
cá muối, thay thế trứng cá muối... - Sản xuất các thức ăn cho 
người hoặc nuôi súc vật từ cá ; - Sản xuất các thức ăn và mắm 
từ cá và các động vật sống dưới nước khác không dùng cho 
người. - Hoạt động của các tàu tham gia việc chế biến, bảo 
quản cá; - Chế biến rong biển

1020

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; 
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu;

4649

14. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

15. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

16. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

17. Dịch vụ ăn uống khác 5629

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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21. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;  
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ; 
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản; 
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền); 
- Tư vấn về môi trường; 
- Tư vấn về công nghệ khác;

7490

22. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

23. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn tổng hợp 4690

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh;

4722

29. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

30. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

35. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

36. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

37. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040
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38. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

39. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết:
-  Chế biến và đóng hộp thịt
-  Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác. 
Nhóm này gồm: - Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng 
gói, bảo quản thịt: trâu, bò, lợn, cừu, dê, ngựa, thỏ, các loại gia 
cầm, lạc đà… - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi 
dạng tấm ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi 
dạng cắt nhỏ ; - Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt 
tươi dạng từng phần riêng; - Sản xuất thịt sấy khô, hun khói, 
ướp muối ; - Sản xuất sản phẩm thịt gồm: xúc xích, xúc xích 
Italia, bánh putdinh, xúc xích nhiều gia vị, xúc xích hun khói, 
patê, thịt giăm bông; - Nấu và lọc mỡ lợn và mỡ động vật khác 
; - Chế biến lục phủ ngũ tạng động vật ; 

1010

40. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết:
- Chế biến và đóng hộp rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác. 
Nhóm này gồm: - Chế biến thực phẩm chủ yếu là rau quả, trừ 
các thức ăn đã chế biến sẵn để lạnh; - Bảo quản rau, quả, hạt 
bằng phương pháp đông lạnh, sấy khô, ngâm dầu, - Chế biến 
thức ăn từ rau quả; - Chế biến mứt rau quả; - Chế biến mứt sệt, 
mứt đóng khuôn và mứt dạng nước; - Chế biến và bảo quản 
khoai tây như: chế biến khoai tây làm lạnh; chế biến khoai tây 
nghiền làm khô; chế biến khoai tây rán; chế biến khoai tây 
giòn và chế biến bột khoai tây; - Rang các loại hạt; - Chế biến 
thức ăn từ hạt và thức ăn sệt.- Bóc vỏ khoai tây; - Chế biến các 
thực phẩm cô đặc từ rau quả tươi; - Sản xuất thực phẩm từ rau 
quả dễ hỏng làm sẵn như: sa lát, rau đã cắt hoặc gọt, đậu để 
đông. 

1030

41. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062
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42. Sản xuất các loại bánh từ bột
Chi tiết:
-  Sản xuất các loại bánh từ bột như:
- Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tơi;
- Sản xuất bánh mỳ và bánh cuộn;
- Sản xuất bánh nướng tươi, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân 
hoa quả...
- Sản xuất bánh bit cot, bánh quy và các loại bánh ngọt khô 
khác;
- Sản xuất bánh ngọt và bánh bit cot có bảo quản;
- Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh quy, bánh ròn, bánh quy 
cây..) mặn hoặc ngọt;
- Sản xuất bánh bắp;
- Sản xuất bánh ngọt làm lạnh: bánh mềm, bánh cuộn, bánh 
quế...
- Sản xuất bánh chưng, bánh tét, bánh cốm, bánh gạo, cơm 
nắm…

1071

43. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

44. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

45. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo. 
- Sản xuất rong biển khô cuốn cơm

1079

46. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634
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47. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

48. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

49. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

50. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

51. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

52. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục;
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục;
- Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục;
- Dịch vụ kiểm tra giáo dục; 
- Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên;

8560

53. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

54. Đại lý du lịch 7911

55. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

56. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
- Đại lý; môi giới

4610

57. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh,

8299

58. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
Chi tiết: 
- Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (nấu, làm sẵn) 
dạng đông lạnh hoặc đóng gói. Các món ăn này thường được 
đóng gói và dán nhãn để bán lại, không kể chuẩn bị món ăn 
tiêu dùng ngay như trong nhà hàng. 
- Sản xuất món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh, hoặc thịt 
tươi ; 
- Sản xuất thịt hầm đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các 
đồ đựng chân không ; 
- Sản xuất các thức ăn sẵn khác (phục vụ bữa trưa, bữa tối) ; 
- Sản xuất các món ăn từ cá đông lạnh dạng viên và khoanh 
nhỏ ; 
- Sản xuất món ăn từ rau ; 
- Sản xuất bánh pizza dạng đông lạnh. 

1075(Chính)

59. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

60. Bán buôn gạo 4631
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TUẤN LINH

Số nhà 34/136, phố 
Trung Liệt, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 50,000 B7232402

2NGUYỄN 
THỊ LAN 
HƯƠNG

Xóm Đình, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.500.000.000 50,000 011651232 

61. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Bán buôn trứng và sản phẩm từ trứng; 
- Bán buôn dầu, mỡ động thực vật; 
- Bán buôn hạt tiêu, gia vị khác; 
- Bán buôn thức ăn cho động vật cảnh. 

4632

62. Bán buôn đồ uống 4633

63. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác; 
- Bán buôn hàng may mặc; 
- Bán buôn giày dép;

4641

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B7232402
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 34/136, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 34/136, phố Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TUẤN LINH Nam

23/04/1973 Kinh Việt Nam

10/10/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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